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BÁO CÁO

KẾT QUẢ RÀ SOÁT, NGHIÊN CỨU 
LUẬT CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG
Phần thứ nhất

ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN

Luật Các tổ chức tín dụng (TCTD) số 47/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16/6/2010, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2011 (Luật các TCTD 2010) và được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 17/2017/QH14 này 20/11/2017 (Luật các TCTD sửa đổi năm 2017) (sau đây gọi chung là Luật các TCTD) quy định về việc thành lập, tổ chức, hoạt động, kiểm soát đặc biệt, tổ chức lại, giải thể TCTD và việc thành lập, tổ chức, hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của TCTD nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng.
Qua hơn 12 năm thực hiện, Luật các TCTD đã có những đóng góp quan trọng trong công tác quản lý cũng như tạo môi trường pháp lý ổn định cho hoạt động của hệ thống ngân hàng, được thể hiện ở những nội dung chủ yếu dưới đây:
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN LUẬT CÁC TCTD
Luật các TCTD và các văn bản hướng dẫn, quy định chi tiết đã góp phần lành mạnh hóa hoạt động của các TCTD, hoàn thiện cơ sở pháp lý để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội cũng như tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động thanh tra, giám sát TCTD. Đặc biệt, Luật các TCTD sửa đổi năm 2017 đã sửa đổi, bổ sung những quy định tạo cơ sở pháp lý để xử lý các TCTD được kiểm soát đặc biệt; bổ sung các quy định nhằm nâng cao năng lực quản trị điều hành của TCTD, cảnh báo sớm, can thiệp sớm nhằm hạn chế các rủi ro, vi phạm trong hoạt động của các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; xử lý các bất cập, vướng mắc trong quá trình kiểm soát đặc biệt TCTD; làm rõ quy định về người có liên quan; bổ sung quy định về trường hợp không được, không cùng đảm nhiệm chức vụ, không cho phép Chủ tịch/Tổng giám đốc được kiêm nhiệm,…

Các quy định của Luật các TCTD đã chứng minh được sự phù hợp với thực tiễn, đáp ứng được yêu cầu quản lý và định hướng cho hoạt động, phát triển các TCTD trong một thời kỳ khá dài, góp phần tạo sự ổn định về môi trường pháp lý cho hoạt động ngân hàng. 
Luật các TCTD đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc tạo khung pháp lý ổn định cho hoạt động của hệ thống các TCTD. Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn, thi hành, triển khai Luật các TCTD được xây dựng, ban hành tương đối đầy đủ, kịp thời, đảm bảo chất lượng và đáp ứng các yêu cầu đặt ra.
1. Về việc xây dựng và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật

- Luật các TCTD đã tạo nền tảng pháp lý cơ bản cho tổ chức và hoạt động của các TCTD. Trên cơ sở các quy định của Luật các TCTD, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã xây dựng và trình Chính phủ ban hành các Nghị định về vốn pháp định đối với các TCTD, Nghị định về tổ chức và hoạt động của Công ty quản lý tài sản các tổ chức tín dụng Việt Nam, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về góp vốn, mua cổ phần bắt buộc của TCTD được kiểm soát đặc biệt, cho vay hợp vốn, cho vay vượt giới hạn…; đồng thời, NHNN cũng đã ban hành các Thông tư hướng dẫn nhằm tạo môi trường pháp lý đồng bộ về tổ chức và hoạt động của các TCTD tại Việt Nam.
- Theo quy định của Luật các TCTD, tham khảo các chuẩn mực và thông lệ quốc tế về quản trị, giám sát ngân hàng, NHNN đã ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn trong hoạt động ngân hàng, quản lý rủi ro, quản trị ngân hàng, kiểm toán nội bộ và kiểm soát nội bộ, kiểm toán độc lập, công khai báo cáo tài chính, phân loại nợ và sử dụng dự phòng rủi ro… tạo điều kiện cho các TCTD tiếp cận dần với các chuẩn mực và thông lệ tốt nhất trong hoạt động ngân hàng, đảm bảo các TCTD hoạt động an toàn, hiệu quả.
- Bên cạnh đó, qua quá trình thực hiện Luật các TCTD 2010, NHNN đã phát hiện những vướng mắc, bất cập, chưa có quy định của Luật các TCTD về thẩm quyền, cách thức cơ cấu lại tổ chức tín dụng yếu kém, các biện pháp hỗ trợ phục hồi các tổ chức tín dụng yếu kém. NHNN đã phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền trình Chính phủ, trình Quốc hội sửa đổi Luật các TCTD. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các TCTD năm 2017 được ban hành giúp các cơ quan quản lý nhà nước tăng cường các biện pháp để xử lý các TCTD yếu kém, cơ cấu lại TCTD đảm bảo an toàn hệ thống các TCTD, đảm bảo an ninh, an toàn trật tự xã hội...
2. Về việc tăng cường hiệu quả tổ chức quản trị, điều hành của TCTD
- Các quy định về sở hữu chéo, hạn chế, ngăn ngừa việc lạm dụng quyền quản trị, điều hành, quyền cổ đông lớn để thao túng hoạt động của TCTD để phục vụ cho các lợi ích liên quan đã được bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật các TCTD, cụ thể: 

+ Mở rộng phạm vi người liên quan dựa trên mức độ rủi ro của mối quan hệ giữa những người này với hoạt động của TCTD. 

+ Bổ sung quy định không cho phép Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc (Giám đốc) của TCTD được đồng thời là Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc và các chức danh tương đương của doanh nghiệp khác để hạn chế, ngăn ngừa việc lạm dụng quyền hạn để thực hiện hoạt động đầu tư, cấp tín dụng không trên cơ sở thị trường, tạo ra rủi ro lớn cho hoạt động của TCTD. 

+ Sửa đổi, bổ sung các tiêu chuẩn, điều kiện đối với các chức danh Chủ tịch HĐQT/Hội đồng Thành viên, thành viên HĐQT/Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc của các TCTD theo hướng chặt chẽ hơn. 

+ Sửa đổi, bổ sung quy định về giới hạn sở hữu cổ phần của cổ đông của TCTD cổ phần nhằm đại chúng hóa cổ đông của TCTD cổ phần và hạn chế sự thao túng TCTD của các cổ đông; sửa đổi, bổ sung các quy định về góp vốn, mua cổ phần của các TCTD.
- Luật các TCTD đã phân biệt rõ phạm vi hoạt động của các TCTD phi ngân hàng khác với các ngân hàng là không được phép nhận tiền gửi của cá nhân và không được cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản của khách hàng. 
- Đối với mỗi loại hình TCTD, Luật các TCTD 2010 quy định rõ những hoạt động ngân hàng cơ bản, đương nhiên được thực hiện sau khi TCTD được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động, những hoạt động kinh doanh phải được phép của Ngân hàng Nhà nước trước khi thực hiện hoặc phải tuân thủ hướng dẫn của NHNN, những hoạt động khi thực hiện phải thành lập công ty con, công ty liên kết và những hoạt động TCTD không được thực hiện.

3. Về nâng cao chất lượng nhân sự, điều hành, kiểm soát của TCTD
Luật các TCTD đã quy định rõ ràng, minh bạch hơn về công tác tổ chức, quản trị, điều hành các TCTD như việc chấp thuận danh sách dự kiến những người được bầu, bổ nhiệm làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc) của TCTD và tiêu chuẩn cụ thể của những chức danh này. Luật các TCTD sửa đổi năm 2017 đã bổ sung quy định không cho phép Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc (Giám đốc) của tổ chức tín dụng được kiêm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc) hoặc các chức danh tương đương của doanh nghiệp khác để tránh nguy cơ thao túng hoạt động của TCTD. Luật các TCTD quy định rõ chức năng, nhiệm vụ và phân định hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc cũng như đổi mới, thể chế hóa hoạt động kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ của các TCTD.
Ngoài ra, Luật các TCTD đã quy định cụ thể về thành viên độc lập của Hội đồng quản trị nhằm phát huy trí tuệ và tăng tính độc lập, khách quan trong các quyết định của Hội đồng quản trị, hạn chế việc chi phối trong quá trình ra quyết định của các thành viên không độc lập (thường là đại diện của các cổ đông lớn), bảo vệ lợi ích của tổ chức tín dụng và các cổ đông nhỏ, qua đó nhằm ổn định và bảo đảm an toàn và phát triển trong hoạt động của TCTD và hệ thống các TCTD. 

Bên cạnh đó, về giới hạn tỷ lệ sở hữu cổ phần cũng được quy định nhằm tăng cường tính đại chúng của TCTD cổ phần để bảo đảm sự minh bạch, hạn chế sự thâu tóm, hạn chế việc sở hữu chéo có thể ảnh hưởng đến quyền lợi của người gửi tiền, gây mất an toàn hệ thống.
4. Về việc cơ cấu lại TCTD và xử lý TCTD yếu kém

Luật các TCTD sửa đổi năm 2017 được Quốc hội thông qua giúp hoàn thiện khuôn khổ pháp lý để xử lý cơ cấu lại TCTD yếu kém bằng các hình thức phù hợp với cơ chế thị trường trên nguyên tắc thận trọng, bảo đảm quyền lợi của người gửi tiền và giữ vững sự ổn định, an toàn hệ thống, cụ thể:

- Sửa đổi, bổ sung một số quy định hiện hành tại Luật các TCTD về nâng cao năng lực quản trị, điều hành, xử lý tình trạng sở hữu chéo, cảnh báo sớm, can thiệp sớm với các TCTD yếu kém.
- Sửa đổi, bổ sung quy định tại Luật các TCTD để giải quyết một số bất cập phát sinh trong thực tiễn triển khai Luật trong thời gian trước như quy định về thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm, kỷ luật, đình chỉ và quyết định mức lương, lợi ích khác đối với chức danh thuộc bộ phận kiểm toán nội bộ (Điều 63, Điều 45 Luật các TCTD), sửa đổi một tỷ lệ bảo đảm an toàn tại điểm e khoản 1 Điều 130 Luật các TCTD...

- Bổ sung việc quy định cụ thể việc xây dựng, phê duyệt phương án sáp nhập, hợp nhất, chuyển nhượng toàn bộ cổ phần, phần vốn góp, điều kiện áp dụng, nội dung phương án, biện pháp hỗ trợ thực hiện phương án.
- Bổ sung quy định về biện pháp can thiệp sớm để kiểm soát TCTD có dấu hiệu yếu kém nhưng chưa đến mức phải kiểm soát đặc biệt. 

- Bổ sung và quy định rõ thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước trong việc xử lý, cơ cấu lại tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt.

- Quy định cụ thể hơn về khoản vay đặc biệt: TCTD được kiểm soát đặc biệt ngoài việc được vay đặc biệt của Ngân hàng Nhà nước, TCTD khác còn được vay đặc biệt của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, Ngân hàng hợp tác xã; các TCTD khác.
- Hoàn thiện quy định về chuyển giao bắt buộc, phá sản các TCTD yếu kém, quy định cụ thể về trường hợp, trình tự, thủ tục phê duyệt, nội dung phương án chuyển giao bắt buộc, phá sản...
II. ĐÁNH GIÁ TỔNG QUÁT KẾT QUẢ THỰC HIỆN LUẬT CÁC TCTD 

- Luật các TCTD đã tạo ra hành lang pháp lý cần thiết cho hoạt động của các TCTD. Luật đã quy định cụ thể phạm vi hoạt động của từng loại hình TCTD, trong đó lấy hoạt động của ngân hàng thương mại làm căn cứ dẫn chiếu khi quy định phạm vi hoạt động của các loại hình TCTD khác.

- Luật các TCTD và các văn bản hướng dẫn Luật các TCTD đã tạo điều kiện cho các TCTD nâng cao chất lượng công tác quản trị, nâng cao năng lực quản trị rủi ro trong hoạt động ngân hàng, từng bước tiếp cận dần với những chuẩn mực và thông lệ quốc tế. Tuy nhiên, để tăng cường chất lượng quản trị, điều hành TCTD, một số quy định của Luật các TCTD cần được sửa đổi, bổ sung kịp thời như: quy định về tỷ lệ nắm giữ của 01 cổ đông, cổ đông và người có liên quan của cổ đông, tỷ lệ giới hạn cấp tín dụng, bổ sung trường hợp cùng đảm nhiệm chức vụ của người quản lý, điều hành TCTD,...
- Luật các TCTD đã tạo ra hành lang pháp lý để kiểm soát an toàn hệ thống các TCTD: Các TCTD yếu kém được nhận diện và được cơ cấu lại, không để xảy ra đổ vỡ TCTD ngoài tầm kiểm soát. Các TCTD yếu kém được xử lý kiên quyết thông qua sáp nhập, hợp nhất, mua lại, đảm bảo giữ vững sự ổn định, an toàn của hệ thống các TCTD, tài sản của Nhà nước, nhân dân được bảo đảm an toàn. Các ngân hàng thương mại nhà nước vừa chủ động thực hiện tự cơ cấu lại vừa tích cực tham gia quá trình cơ cấu lại các tổ chức tín dụng yếu kém, duy trì vị trí chủ đạo, vào trò trụ cột trong việc giữ ổn định hệ thống, dẫn dắt thị trường và tiên phong thực hiện chủ trương, chính sách của nhà nước nói chung và của Ngân hàng Nhà nước nói riêng. 
- Luật các TCTD đã góp phần hoàn thiện hành lang pháp lý về hoạt động ngân hàng nói chung và hoạt động thanh toán nói riêng. Luật các TCTD đã có một số quy định về hoạt động thanh toán như: đối tượng cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản, cung ứng phương tiện thanh toán, tham gia các hệ thống thanh toán,... Trong bối cảnh sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và yêu cầu thực tiễn ngày càng đa dạng của người sử dụng dịch vụ thanh toán, trên cơ sở các quy định tại Luật, Nghị định 101/2012/NĐ-CP của Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt (đã được sửa đổi, bổ sung) đã tạo hành lang pháp lý cho tổ chức và hoạt động của tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.

- Luật các TCTD mới đề cập đến hoạt động ngân hàng điện tử, chưa đề cập đến hoạt động của ngân hàng số (là một khái niệm rộng hơn khái niệm hoạt động ngân hàng điện tử). Luật các TCTD cũng chưa đề cập đến những nội dung hỗ trợ cho việc phát triển mô hình ngân hàng số như nền tảng xác thực giao dịch điện tử có tính chất pháp lý,… Một khuôn khổ pháp lý hoàn chỉnh, đồng bộ là nền tảng quan trọng và cần thiết cho bất kỳ loại hình dịch vụ tài chính – ngân hàng mới nào. Thực tế cho thấy quá trình phát triển ngân hàng số ở Việt Nam mới ở giai đoạn đầu, nhưng chính tốc độ phát triển nhanh chóng của ngân hàng số đã dẫn đến việc các quy định pháp lý tại Việt Nam chưa thể bắt kịp với hoạt động ngân hàng số nói chung. Hành lang pháp lý hiện hành còn nhiều quy định chưa tương thích với bối cảnh số hóa dịch vụ, chưa thực sự thúc đẩy cho phát triển ngân hàng số, thanh toán số. 

- Quy định về tổ chức, quản trị, điều hành và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND), Tổ chức tài chính vi mô cần tiếp tục rà soát, tham khảo kinh nghiệm, thông lệ quốc tế để sửa đổi, bổ sung phù hợp với sự phát triển của hệ thống QTDND, Tổ chức tài chính vi mô.  
III. VƯỚNG MẮC, BẤT CẬP TRONG QUY ĐỊNH CỦA LUẬT CÁC TCTD VÀ NGUYÊN NHÂN 

Luật các TCTD 2010 và Luật các TCTD sửa đổi năm 2017 đã tạo khuôn khổ pháp lý cho hoạt động của các TCTD cũng như cơ chế quản lý, thanh tra, giám sát các TCTD của cơ quan quản lý nhà nước và biện pháp xử lý các TCTD yếu kém nhằm đảm bảo an toàn, ổn định hệ thống. Tuy nhiên, quá trình thực hiện cơ cấu lại các TCTD, cùng với việc phát triển, thay đổi mạnh mẽ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Luật các TCTD tiếp tục bộc lộ một số hạn chế, cần nghiên cứu bổ sung, chỉnh sửa cho phù hợp với thực tiễn hoạt động của TCTD và thực tiễn quản lý của cơ quan nhà nước. Cụ thể như sau:
A. Các vướng mắc, bất cập trong quy định của Luật các TCTD
1. Vướng mắc về các quy định liên quan đến Giấy phép
Luật các TCTD chưa có quy định đối với điều kiện về tình hình tuân thủ pháp luật và tình hình hoạt động của chi nhánh NHNNg đang hoạt động tại Việt nam khi đề nghị thành lập chi nhánh thứ 2 trở lên.
2. Vướng mắc về các quy định liên quan đến tổ chức, quản trị, điều hành tổ chức tín dụng

2.1. Về Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên và cơ cấu Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên (Điều 43)
Theo quy định tại khoản 2 Điều 43 Luật các TCTD: “Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên không quá 05 năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên có thể được bầu hoặc bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên được bổ sung hoặc thay thế là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên. Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên của nhiệm kỳ vừa kết thúc tiếp tục hoạt động cho đến khi Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên của nhiệm kỳ mới tiếp quản công việc”. Tuy nhiên, trên thực tế thực hiện công tác cán bộ tại các ngân hàng thương mại (NHTM) Nhà nước trong thời gian qua, việc bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS theo nhiệm kỳ của HĐQT, BKS chỉ áp dụng cho nhóm các NHTM cổ phần mà Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ (BIDV, VCB, VietinBank). Đối với các nhóm các NHTM TNHH MTV 100% vốn Nhà nước thì không quy định nhiệm kỳ của HĐTV, BKS mà NHNN sẽ bổ nhiệm Chủ tịch HĐTV và các thành viên HĐTV, Trưởng ban và các thành viên BKS theo nhiệm kỳ 05 năm (theo quy định tại Nghị định 159/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp
).
2.2. Về thành viên HĐQT độc lập của TCTD là công ty cổ phần (Điều 62)
Trường hợp thành viên HĐQT độc lập của TCTD khi chưa hết nhiệm kỳ HĐQT xin thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT độc lập thì TCTD sẽ phải bổ sung ngay nhân sự thành viên HĐQT độc lập mới với thời gian đảm nhiệm chức vụ là thời gian còn lại của nhiệm kỳ HĐQT (trong một số trường hợp, thời gian còn lại của nhiệm kỳ HĐQT còn rất ít dẫn đến thời gian đảm nhiệm chức vụ HĐQT độc lập của nhân sự thay thế rất ngắn). 
Theo quy định của khoản 1 Điều 62 Luật các TCTD nêu trên thì khi hết nhiệm kỳ HĐQT thì thành viên HĐQT độc lập mới bổ sung sẽ không đủ điều kiện tái cử làm thành viên HĐQT độc lập của nhiệm kỳ tiếp theo và TCTD sẽ phải lựa chọn nhân sự thành viên HĐQT độc lập mới cho nhiệm kỳ tiếp theo. Với quy định như vậy, trong một số trường hợp cũng tạo khó khăn nhất định cho các TCTD khi lựa chọn nhân sự thành viên HĐQT độc lập do thiếu người đáp ứng được điều kiện tiêu chuẩn tại điểm a khoản 2 Điều 50 Luật các TCTD.
2.3. Về tổ chức, quản trị của Quỹ tín dụng nhân dân 
Theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Luật các TCTD, trong trường hợp có quy định khác nhau giữa Luật các TCTD và các luật khác có liên quan thì hoạt động của QTDND áp dụng theo quy định của Luật các TCTD. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thi hành Luật các TCTD, có một số trường hợp áp dụng Luật Hợp tác xã 2012 để điều chỉnh hoạt động của QTDND do Luật Hợp tác xã 2012 quy định rộng hơn so với Luật các TCTD, gây khó khăn trong việc tổ chức hoạt động của các QTDND. Cụ thể như sau:

+ Quy định về các vấn đề được Đại hội thành viên thảo luận và quyết định tại Luật Hợp tác xã 2012 rộng hơn so với quy định tại Luật các TCTD. 

+ Quy định về những trường hợp không được đảm nhiệm chức vụ tại QTDND tại Luật Hợp tác xã 2012 là cụ thể hơn so với quy định tại Luật các TCTD, nhằm hạn chế hiện tượng “gia đình trị” ở các QTDND, loại hình TCTD có số lượng nhân sự rất ít so với loại hình khác. 

3. Vướng mắc về các quy định liên quan đến hoạt động của TCTD
3.1. Về quy định nội bộ của tổ chức tín dụng (Điều 93)
- Theo quy định tại khoản 1 Điều 93 Luật các TCTD thì bất kỳ hoạt động nghiệp vụ nào của TCTD cũng cần có văn bản quy định nội bộ điều chỉnh, hướng dẫn. Tuy nhiên, khoản 2 Điều 93 chưa đảm bảo yêu cầu TCTD ban hành đầy đủ các quy định nội bộ của TCTD cho các hoạt động nghiệp vụ của TCTD trong bối cảnh hệ thống ngân hàng phát triển như hiện nay như: “hoạt động công nghệ thông tin, kinh doanh ngoại hối, hoạt động đầu tư kinh doanh chứng khoán, hoạt động huy động vốn và các các hoạt động nghiệp vụ khác trong thực tế của TCTD”.
3.2. Về xét duyệt cấp tín dụng, kiểm tra sử dụng tiền vay (Điều 94)

Khoản 1 Điều 94 Luật các TCTD quy định TCTD phải yêu cầu khách hàng cung cấp tài liệu chứng minh phương án sử dụng vốn khả thi, khả năng tài chính của mình, mục đích sử dụng vốn hợp pháp, biện pháp bảo đảm tiền vay trước khi quyết định cấp tín dụng. Tuy nhiên, trong hoạt động ngân hàng, tất cả các phương thức cấp tín dụng đều có thể áp dụng hoặc không áp dụng biện pháp bảo đảm chứ không chỉ có phương thức cho vay, do đó việc quy định đối với hoạt động cho vay có yêu cầu cao hơn so với các hình thức cấp tín dụng khác là không phù hợp. Đồng thời, việc áp dụng biện pháp bảo đảm có thể thực hiện trước, trong hoặc sau hoạt động cấp tín dụng, chứ không chỉ trước khi cấp tín dụng. Ngoài ra, hoạt động cho vay tiêu dùng khác biệt so với cho vay phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh, vì việc sử dụng vốn vay tiêu dùng không tạo ra thu nhập, nguồn trả nợ chủ yếu từ các nguồn thu nhập khác của khách hàng. Với đặc thù hoạt động cho vay tiêu dùng, đối với khoản cho vay tiêu dùng nhỏ bằng tiền mặt thì việc yêu cầu cung cấp tài liệu chứng minh phương án sử dụng vốn khả thi, mục đích sử dụng vốn, kiểm tra, giám sát sử dụng vốn vay tiêu dùng là không khả thi.

3.3. Về hoạt động cho vay, gửi tiền giữa các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (Điều 98)
Một số quy định tại Luật các TCTD (Khoản 1, Khoản 3 Điều 98, Điều 100) hiện đang quy định chung hoạt động gửi tiền, cho vay giữa các TCTD, chi nhánh NHNNg với hoạt động nhận tiền gửi, cho vay của TCTD, chi nhánh NHNNg đối với tổ chức không phải là TCTD. Do đó cần quy định tách bạch thành hai mảng hoạt động riêng biệt nhau để rõ ràng, cụ thể hơn đối với hoạt động cho vay, gửi tiền giữa các TCTD, chi nhánh NHNNg, nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong công tác quản lý nhà nước, cũng như hoạt động của TCTD, chi nhánh NHNNg.
3.4. Về dịch vụ ngân quỹ (Điều 103, Điều 107)
- Qua nghiên cứu mô hình một số nước cho thấy, các dịch vụ ngân quỹ bao gồm bảo quản, vận chuyển, phân loại, kiểm đếm tiền cụ thể được thực hiện xã hội hóa cho nhiều chủ thể khác tham gia. Tại Việt Nam, chưa có loại hình doanh nghiệp cung cấp dịch vụ ngân quỹ, vì vậy, việc nghiên cứu cho phép các NHTM được thành lập công ty hoặc góp vốn thành lập công ty dịch vụ ngân quỹ để cung cấp dịch vụ cho các TCTD là cần thiết. Hiện tại, Điều 103 Luật các TCTD chỉ cho phép ngân hàng thương mại được thành lập, mua lại công ty con, công ty liên kết hoạt động trong lĩnh vực quản lý tài sản bảo đảm, kiều hối, kinh doanh ngoại hối, vàng, bao thanh toán, phát hành thẻ tín dụng, tín dụng tiêu dùng, dịch vụ trung gian thanh toán, thông tin tín dụng, chưa bao gồm việc thành lập công ty hoạt động trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ ngân quỹ, gây khó khăn cho các NHTM muốn thành lập, mua lại công ty con, công liên kết để cung ứng dịch vụ ngân quỹ. 
- Ngoài ra, một số TCTD đã đầu tư cơ sở vật chất, máy móc, thiết bị, bổ sung nhân sự, xây dựng hệ thống kho tàng phục vụ hoạt động phân loại, kiểm đếm tiền để đáp ứng chất lượng tiền khi nộp về NHNN và tiền đưa ra lưu thông; đồng thời giảm áp lực giao dịch tiền mặt với NHNN (các đơn vị thực hiện nghiệp vụ này thường được gọi là kho quỹ tập trung). Tuy nhiên, mô hình kho quỹ tập trung này chỉ phù hợp với các TCTD lớn, có mạng lưới chi nhánh rộng…, trong khi các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có quy mô nhỏ, lượng tiền mặt giao dịch không lớn, điều kiện cơ sở vật chất, phương tiện vận chuyển, nhân sự còn hạn chế… phát sinh nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân quỹ thông qua các đơn vị trung gian để cung cấp cho các chi nhánh, Phòng giao dịch, tiếp quỹ ATM hoặc dịch vụ thu gom tiếp quỹ tập trung tại các điểm giao dịch. 
3.5. Về nghiệp vụ đại lý (Điều 106)
- Luật các TCTD quy định các TCTD, chi nhánh NHNNg được làm đại lý trong lĩnh vực liên quan đến hoạt động ngân hàng cho các tổ chức, cá nhân (là bên nhận đại lý), không có quy định TCTD, chi nhánh NHNNg là bên giao đại lý ngân hàng. Ngân hàng thương mại thường có nhu cầu mở rộng mạng lưới cung ứng dịch vụ thông qua mạng lưới đại lý nhằm cung ứng dịch vụ ngân hàng cơ bản một cách thuận tiện, chi phí thấp tới người dân không có tài khoản ngân hàng, ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Điều này gây ra vướng mắc trong quá trình triển khai xây dựng văn bản hướng dẫn Luật khi điều chỉnh các hoạt động giao/nhận đại lý trong hoạt động ngân hàng do cơ sở pháp lý cho hoạt động này chưa đầy đủ. 

- Về kinh nghiệm quốc tế đối với hoạt động ngân hàng đại lý (agent-banking): Quy định TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được giao cho các bên khác làm đại lý cung ứng một hoặc một số hoạt động của ngân hàng (bao gồm cả các đại lý không phải là TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài) đã được nhiều nước trên thế giới cho phép thực hiện. Theo kết quả điều tra đối với 124 cơ quan quản lý tài chính, ngân hàng trung ương đại diện cho 141 nền kinh tế thế giới có 105/124 cơ quan quản lý (85%) cho phép thực hiện hoạt động đại lý. Trong đó, 81% cơ quan quản lý cho phép ngân hàng thương mại hợp đồng với đại lý bán lẻ làm kênh phân phối, 91% cho phép tổ chức phi ngân hàng hợp đồng với đại lý bán lẻ làm kênh phân phối. Hơn 60% các cơ quan quản lý cho phép các hợp tác xã tài chính (tương đương như Quỹ tín dụng nhân dân ở Việt Nam), các tổ chức nhận tiền gửi khác như tổ chức tài chính vi mô được phép triển khai hoạt động này
. Đây cũng là một giải pháp ở các nước đang phát triển có điều kiện tương đồng với Việt Nam áp dụng rất thành công như Malaysia, Kenya, Ấn Độ,... với mong muốn phổ cập dịch vụ tài chính đến người dân để đem đến một cuộc sống văn minh hiện đại với chi phí hợp lý.
3.6. Về hoạt động của ngân hàng điện tử, ngân hàng số
a. Về xét duyệt cấp tín dụng, kiểm tra sử dụng tiền vay 

Điều 94 Luật Các TCTD chưa đề cập đến những nội dung hỗ trợ cho việc phát triển hoạt động cho vay qua sử dụng các phương tiện điện tử (như TCTD yêu cầu khách hàng cung cấp nhiều chứng từ, hồ sơ tài liệu trước khi quyết định cấp tín dụng, tách bạch khâu thẩm định và quyết định cấp tín dụng, nghĩa vụ của TCTD trong việc kiểm tra, giám sát sử dụng vốn vay) 

- Hoạt động cho vay bằng phương tiện điện tử yêu cầu thủ tục ngân hàng phải linh hoạt, hiệu quả và nhanh gọn để đảm bảo tính tiện lợi nhanh chóng trong giao dịch, nên việc yêu cầu nhiều chứng từ, hồ sơ tài liệu là không phù hợp. 

- Việc thực hiện thẩm định, phê duyệt cho vay qua sử dụng phương tiện điện tử được thực hiện dựa trên các điều kiện được cài đặt sẵn trên hệ thống; theo đó, quy định phân định trách nhiệm thẩm định và quyết định cho vay không còn phù hợp. 

- Việc yêu cầu TCTD kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay và trả nợ đối với các khoản vay nhỏ lẻ qua phương tiện điện tử làm tăng chi phí, giảm hiệu quả/hiệu suất của loại hình cho vay này. Ngoài ra, xét đến tính rủi ro trọng yếu nếu xảy ra rủi ro (ví dụ khoản vay nhỏ lẻ 10-100 triệu cũng áp dụng mức độ quản lý, giám sát như khoản vay 10 tỷ VNĐ) là không hiệu quả và hợp lý.
Ngoài ra, khi cho vay bằng phương tiện điện tử, các công đoạn đã được thực hiện theo hệ thống điện tử (bao gồm việc quyết định cho vay được thực hiện tự động bởi hệ thống dựa trên các điều kiện vay đã được thiết lập sẵn ngay từ đầu, mà không có sự tham gia của con người khi quyết định cho vay), nên việc yêu cầu chữ ký của người có thẩm quyền là không phù hợp. Ngoài ra đối với các khoản vay tiêu dùng có quy mô nhỏ qua kênh điện tử, các kênh/nền tảng số được sử dụng để tiếp nhận, thu thập, xử lý và lưu trữ các thông tin, dữ liệu, quyết định cho vay, hợp đồng vay vốn…; tuy nhiên chưa có quy định về hình thức lưu trữ điện tử. Vì vậy, TCTD vẫn phải thực hiện lưu trữ theo phương thức truyền thống, gây lãng phí nguồn lực, giảm tính hiệu quả của hoạt động này trong quá trình số hóa.

b. Về hoạt động ngân hàng điện tử (Điều 97, Điều 133)

Khái niệm ngân hàng điện tử chưa có định nghĩa đầy đủ, thống nhất. Trong khi đó, khái niệm giao dịch điện tử đã được làm rõ ở Luật Giao dịch điện tử, được sử dụng phổ biến và đang tiếp tục được hoàn thiện. Để đảm bảo phù hợp với quá trình chuyển đổi số trong ngành ngân hàng, khái niệm ngân hàng điện tử cũng cần được xem xét sửa đổi cho thống nhất với pháp luật hiện hành về giao dịch điện tử. Đồng thời, Luật các TCTD chưa có khái niệm về e-KYC, chữ ký điện tử, chứng từ điện tử.
3.7. Về hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân 

- Quy định hiện hành chỉ cho phép QTDND cung ứng dịch vụ chuyển tiền, thực hiện các nghiệp vụ thu hộ, chi hộ cho các thành viên trong khi nhiều khách hàng không phải thành viên có nhu cầu sử dụng dịch vụ chuyển tiền tại QTDND, nhất là ở các địa phương vùng nông thôn, cách xa trụ sở, phòng giao dịch ngân hàng thương mại. Quy định nêu trên chưa đáp ứng được nhu cầu sử dụng dịch vụ mà QTDND có thể cung cấp.

- Luật các TCTD chưa có quy định cho phép QTDND được cung cấp các tiện ích thiết yếu đối với khách hàng là thành viên (nhu cầu thanh toán tiền điện, nước, điện thoại) làm hạn chế nguồn thu từ dịch vụ, trong khi các dịch vụ này phù hợp với giải pháp và mục tiêu của Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia.
3.8. Vướng mắc về các quy định liên quan đến hoạt động của tổ chức tài chính vi mô
a. Về quyền hoạt động ngân hàng của chương trình, dự án tài chính vi mô (Điều 8)
Khoản 2 Điều 8 Luật các TCTD chưa có quy định ngoại trừ việc chương trình, dự án tài chính vi mô (TCVM) ra ngoài các đối tượng tổ chức không phải TCTD bị cấm thực hiện hoạt động ngân hàng. Trong khi đó, hoạt động của chương trình, dự án TCVM của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ (là các tổ chức không phải TCTD) bao gồm cả việc nhận tiền gửi tiết kiệm của khách hàng TCVM và cho vay đối với khách hàng TCVM (đây là các hoạt động ngân hàng) nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng TCVM không vì mục tiêu lợi nhuận, góp phần tạo việc làm, thực hiện xóa đói, giảm nghèo. Vì vậy, cần bổ sung “chương trình, dự án TCVM được hoạt động theo quy định của pháp luật” vào các đối tượng được ngoại trừ quy định tại khoản 2 Điều 8 Luật các TCTD (nói một cách khác, Luật các TCTD cần bổ sung nội dung làm rõ việc không cấm chương trình, dự án TCVM được thực hiện hoạt động ngân hàng).
b. Về mở tài khoản thanh toán của tổ chức tài chính vi mô (Điều 122)

Theo quy định hiện hành, tổ chức tài chính vi mô không được mở tài khoản thanh toán cho khách hàng. Tuy nhiên, trên cơ sở: (i) Chủ trương của Chính phủ về việc thực hiện Đề án Chiến lược phát triển tài chính toàn diện và chủ trương đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt; (ii) Thông lệ quốc tế  và khuyến nghị của các tổ chức, chuyên gia quốc tế của ADB, IFC thì quy định này cần nghiên cứu khả năng sửa đổi cho phù hợp.
c. Về xét duyệt cấp tín dụng, kiểm tra sử dụng tiền vay của tổ chức tài chính vi mô

Hiện nay, theo quy định, tổ chức tài chính vi mô được thực hiện cho vay đối với khách hàng của tổ chức tài chính vi mô và khách hàng khác để sử dụng vào các hoạt động tạo thu nhập và cải thiện điều kiện sống. Thực tế, các sản phẩm cho vay của tổ chức tài chính vi mô bao gồm cả các khoản cho vay tạo thu nhập và các khoản cho vay tiêu dùng (hỗ trợ chi phí chữa bệnh, học hành, ma chay,...). Việc trả nợ của khách hàng được xem xét từ nhiều nguồn thu nhập khác nhau của các thành viên trong gia đình. Do vậy, tương tự như đối với hoạt động cho vay tiêu dùng (cung cấp khoản cho vay nhỏ bằng tiền mặt), việc tổ chức tài chính vi mô yêu cầu khách hàng cung cấp tài liệu chứng minh phương án sử dụng vốn khả thi, mục đích sử dụng vốn, kiểm tra, giám sát sử dụng tiền vay là không khả thi, lý do: 

+ Khách hàng của tổ chức tài chính vi mô đa số là các cá nhân thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, doanh nghiệp siêu nhỏ, trình độ học vấn thường không cao.

+ Khoản vay trung bình hiện nay các tổ chức tài chính vi mô cung cấp là từ 16-18 triệu đồng, khoản vay tối thiểu hiện nay chỉ có 01 triệu đồng. Với khoản vay như trên, việc yêu cầu khách hàng lập phương án sử dụng vốn khả thi là không cần thiết, tăng chi phí cho cả khách hàng và tổ chức tài chính vi mô dẫn đến giảm hiệu quả hoạt động của các tổ chức này.

+ Việc thẩm định, kiểm tra giám sát khoản vay tài chính vi mô: Trên thực tế, các khoản vay của khách hàng có tỷ lệ hoàn trả rất cao do các tổ chức tài chính vi mô cho vay qua phương thức bảo lãnh nhóm/cụm, theo đó, các thành viên trong nhóm nắm rõ tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh, mức sống thu nhập của khách hàng vay vốn cũng như giám sát việc sử dụng vốn vay lẫn nhau. Ngoài ra, các thành viên trong nhóm/cụm phải cam kết trả nợ thay trong trường hợp khách hàng TCVM không trả được nợ. Bên cạnh đó, các tổ chức tài chính vi mô có sự liên kết, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương (UBND, Hội liên hiệp phụ nữ các cấp và các tổ chức đoàn thể khác) trong việc theo dõi, giám sát hoạt động của khách hàng vay vốn. 

+ Thủ tục thực hiện cho vay: Đối với các khoản vay tài chính vi mô, các thủ tục hành chính đủ đơn giản, thuận tiện, không tạo rào cản để tiếp cận vốn vay phù hợp với điều kiện, trình độ và năng lực của khách hàng là rất quan trọng, giúp tổ chức tài chính vi mô có thể tiếp cận gần nhất với các khách hàng là người yếu thế, người nghèo, người có thu nhập thấp.
4. Vướng mắc về các quy định liên quan đến cơ cấu lại tổ chức tín dụng

4.1. Quy định về những trường hợp không được đảm nhiệm chức vụ (Điều 33)
Điểm đ khoản 2 Điều 33 Luật các TCTD quy định: “Những người sau đây không được là Kế toán trưởng, Giám đốc chi nhánh, Giám đốc công ty con của tổ chức tín dụng: ...đ) Cán bộ, công chức, người quản lý từ cấp phòng trở lên trong các doanh nghiệp mà Nhà nước nắm từ 50% vốn điều lệ trở lên, trừ người được cử làm đại diện quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại tổ chức tín dụng;”.

Trong thời gian qua, thực hiện nhiệm vụ tái cơ cấu các TCTD yếu kém, NHNN đã cử/chỉ định một số trường hợp là công chức hoặc các nhân sự lãnh đạo cấp phòng trở lên tại các NHTM do nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ (VietinBank, Vietcombank) tham gia tái cơ cấu và giữ các chức vụ trong HĐTV/HĐQT, Ban Điều hành, Ban kiểm soát tại một số TCTD bị kiểm soát đặc biệt (Ngân hàng Đông Á) và các ngân hàng mua bắt buộc (GPBank, OceanBank, CB). Để tạo hành lang pháp lý cho việc cử/chỉ định và tiếp nhận trở lại đơn vị cũ khi đã hoàn thành công tác, đồng thời không trái với các quy định tại Điều 33 Luật các TCTD thì cần có quy định ngoại lệ với quy định tại Điều 33 Luật các TCTD đối với nhóm đối tượng nêu trên.

4.2. Về áp dụng can thiệp sớm đối với TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (Điều 130a)
Luật các TCTD sửa đổi năm 2017 đã bổ sung Điều 130a quy định về việc áp dụng can thiệp sớm đối với TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trong một số trường hợp nhưng chưa được đặt vào kiểm soát đặc biệt. Theo đó, trong trường hợp này, kể từ ngày nhận được văn bản áp dụng can thiệp sớm của Ngân hàng Nhà nước, TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước thực trạng, nguyên nhân, phương án khắc phục tình trạng và tổ chức triển khai thực hiện phương án khắc phục tối đa là 01 năm, trong đó bao gồm một hoặc một số biện pháp như: a) Thu hẹp nội dung, phạm vi hoạt động, hạn chế các giao dịch lớn; b) Tăng vốn điều lệ, vốn được cấp; tăng cường nắm giữ tài sản có tính thanh khoản cao; bán, chuyển nhượng tài sản và thực hiện các giải pháp khác để đáp ứng yêu cầu bảo đảm an toàn trong hoạt động ngân hàng; c) Hạn chế chi trả cổ tức, phân phối lợi nhuận; d) Cắt giảm chi phí hoạt động, chi phí quản lý; hạn chế trả thù lao, lương, thưởng đối với người quản lý, người điều hành; đ) Tăng cường quản trị rủi ro; tổ chức lại bộ máy quản lý, cắt giảm nhân sự và các biện pháp khác theo quy định.

Trường hợp TCTD được đặt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt, Luật các TCTD đã quy định về từng khâu, bước để thực hiện, bao gồm việc đánh giá thực trạng và quyết định chủ trương cơ cấu lại tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt, xây dựng và phê duyệt phương án phục hồi; phương án sáp nhập, hợp nhất, chuyển nhượng toàn bộ cổ phần, phần vốn góp; phương án giải thể; phương án chuyển giao bắt buộc; phương án phá sản…

Thực tiễn thời gian qua đã có một số trường hợp ngân hàng thương mại cổ phần yếu kém có thể xem xét, đặt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt. Tuy nhiên, sau khi đánh giá mức độ tác động, nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn, an ninh hệ thống ngân hàng, NHNN đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét và được Thủ tướng Chính phủ đồng ý chưa kiểm soát đặc biệt các ngân hàng này, NHNN thực hiện giám sát các TCTD theo Quy chế giám sát tăng cường với các nội dung giám sát tương tự như giám sát đặc biệt. Tuy nhiên, việc áp dụng quy chế giám sát tăng cường đối với các trường hợp này hiện nay chỉ là đặc thù, riêng lẻ, cần được quy định cụ thể hơn trong Luật các TCTD để áp dụng chung cho tất cả các trường hợp phát sinh ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thống ngân hàng, an toàn, an ninh tiền tệ. 
Theo đó, để thực hiện được cơ chế can thiệp sớm phải xem xét bổ sung biện pháp hỗ trợ TCTD khắc phục các tồn tại, yếu kém dẫn đến việc áp dụng can thiệp sớm.

4.3. Về Quỹ dự trữ (Điều 139)
Điểm a Khoản 1 Điều 139 Luật Các TCTD quy định TCTD phải trích từ lợi nhuận sau thuế để lập và duy trì Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ theo tỷ lệ 5% lợi nhuận sau thuế; quỹ này được dùng để bổ sung vốn điều lệ của TCTD. Tuy nhiên, với đặc thù riêng của các TCTD (tổng tài sản lớn, ROA thấp so với các doanh nghiệp khác: ROA của nhóm các NHTMNN giai đoạn 2019-2021 chỉ giao động trong khoảng từ 0,5%-1,6%), việc quy định “trần” trích Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ theo 5% lợi nhuận sau thuế là tương đối thấp và không có ý nghĩa nhiều trong việc tạo nguồn bổ sung vốn điều lệ, nâng cao năng lực tài chính để đáp ứng tốc độ tăng trưởng tín dụng của TCTD (bình quân tăng trưởng của ngành là 14%/năm). 

Vì vậy, việc Luật Các TCTD quy định “trần” trích Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ như hiện nay là một hạn chế trong trường hợp các TCTD (đặc biệt là TCTD có vốn nhà nước) có nhu cầu tăng trích Quỹ Dự trữ bổ sung vốn điều lệ để tăng vốn theo quy định.

4.4. Về tài sản bảo đảm khoản vay đặc biệt (Điều 146d)
Quy định về khoản vay đặc biệt tại Luật Các TCTD chưa đề cập đến vấn đề tài sản bảo đảm khi cho vay. Theo ý kiến của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, trong phạm vi thẩm quyền của NHNN, NHNN phải quy định cho vay đặc biệt có tài sản bảo đảm. Thực hiện quy định tại khoản 3 Điều 146d Luật Các TCTD và ý kiến của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, NHNN đã ban hành Thông tư quy định về cho vay đặc biệt đối với TCTD được kiểm soát đặc biệt (hiện nay là Thông tư số 08/2021/TT-NHNN ngày 06/7/2021 và Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư này), trong đó quy định khoản vay đặc biệt của TCTD do NHNN xem xét, quyết định phải có tài sản bảo đảm. 

Tuy nhiên, trên thực tế có thể xảy ra trường hợp TCTD có nhu cầu vay đặc biệt nhưng không có hoặc không đủ tài sản bảo đảm theo quy định trong khi đó việc cho vay đặc biệt đối với các trường hợp này là cần thiết để bảo đảm an toàn hệ thống các TCTD, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Như vậy, cần bổ sung quy định cụ thể, rõ ràng trong Luật Các TCTD về việc cho vay đặc biệt cần có hay không việc đáp ứng điều kiện về tài sản bảo đảm để làm cơ sở áp dụng, quyết định.
4.5. Cơ chế miễn trừ trách nhiệm cho các cán bộ thanh tra, giám sát trước các rủi ro pháp lý trong quá trình xử lý TCTD yếu kém
 Việc xử lý TCTD yếu kém là vấn đề khó khăn, phức tạp và gây ra rủi ro pháp lý cho NHNN nói chung cũng như các cán bộ tham gia trực tiếp vào quá trình tái cơ cấu các TCTD được kiểm soát đặc biệt. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý cán bộ (trên thực tế có không ít cán bộ xin nghỉ việc hoặc xin chuyển công tác khi được giao thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến xử lý TCTD yếu kém, bao gồm các việc tham gia BKS đặc biệt) do pháp luật không có cơ chế miễn trừ trách nhiệm cho các cán bộ này trước các rủi ro pháp lý. Điều này đã tác động và ảnh hưởng tiêu cực đến nguồn nhân lực xử lý TCTD yếu kém, từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả xử lý TCTD yếu kém.
4.6. Về cơ cấu lại Quỹ tín dụng nhân dân yếu kém

- Đối với QTDND được kiểm soát đặc biệt không có khả năng phục hồi: Thực tế đã có trường hợp một số NHTM tự nguyện tham gia xử lý QTDND yếu kém để đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, thành phố. Tuy nhiên, việc NHTM tự nguyện tham gia xử lý, cơ chế hỗ trợ đang được vận dụng các văn bản quy phạm pháp luật khác nhau, chưa có quy định cụ thể dẫn đến có nhiều vướng mắc liên quan đến xử lý vốn góp của thành viên, tư cách của NHTM khi tham gia xử lý các tài sản của QTDND…

- Luật các TCTD chưa có quy định về việc cho phép Bảo hiểm tiền gửi, Ngân hàng Hợp tác xã tham gia vào việc áp dụng biện pháp can thiệp sớm đối với QTDND yếu kém.

- Luật các TCTD chưa có quy định cụ thể về việc cử cán bộ cấp xã biệt phái sang giữ chức vụ Chủ tịch, Giám đốc QTDND được kiểm soát đặc biệt. Đồng thời, việc một số đơn vị (như Bảo hiểm tiền gửi, NHTM do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ…) cử nhân sự để NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố chỉ định chức danh Chủ tịch, Giám đốc của QTDND được kiểm soát đặc biệt cũng gặp khó khăn về mặt pháp lý. 


-  Về phá sản QTDND: Theo quy định tại Điều 22 Luật Bảo hiểm tiền gửi và Điều 155 Luật các TCTD, khoản 5 Điều 146a Luật các TCTD sửa đổi, bổ sung thì Bảo hiểm tiền gửi không thể chi trả đối với QTDND mà phương án phá sản chưa được phê duyệt. Điều này gây khó khăn cho quá trình xử lý để ổn định tâm lý người gửi tiền.

5. Các hạn chế, tồn tại khác

5.1. Các hoạt động của TCTD cần tiếp tục được hoàn thiện để phù hợp với thực tế và thông lệ quốc tế, ví dụ: việc xác định chiết khấu bộ chứng từ không có hối phiếu là hoạt động thanh toán quốc tế hay cấp tín dụng; quy định về L/C; quy định về tài khoản của khách hàng; quy định về nhận tiền gửi giữa các TCTD,…

5.2. Một số vấn đề mới phát sinh hiện nay chưa được pháp luật quy định như: Hoạt động mua bán các loại chứng khoán khác không phải là cổ phiếu, trái phiếu; hoạt động cung cấp thông tin của chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho ngân hàng mẹ,…
5.3. Luật các TCTD được ban hành từ năm 2010, cho đến nay các Luật liên quan đã được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế như: Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh  nghiệp… Do đó, một số quy định tại Luật các TCTD cần rà soát để đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với các quy định của các Luật có liên quan.

B. Nguyên nhân 

- Luật các TCTD đã được ban hành và thực thi được hơn 12 năm. Mặc dù năm 2017, Luật các TCTD đã được sửa đổi, bổ sung, tuy nhiên, việc sửa đổi, bổ sung này chủ yếu nhằm đáp ứng yêu cầu tái cơ cấu các TCTD yếu kém, chưa phải là việc sửa đổi, bổ sung một cách toàn diện. Do đó, đến nay, nhiều quy định tại Luật các TCTD đã không còn đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn và xu thế phát triển của kinh tế nói chung và công nghệ trong lĩnh vực ngân hàng nói riêng.
- Một số nội dung của Luật các TCTD được ban hành căn cứ vào các quy định của Bộ luật Dân sự, các Luật điều chỉnh về tổ chức của doanh nghiệp có hiệu lực vào thời điểm năm 2010. Tuy nhiên, từ khi Luật các TCTD 2010 được ban hành đến nay, rất nhiều Luật có liên quan đã được ban hành mới, được thay thế hoặc được sửa đổi, bổ sung như: Luật Doanh nghiệp 2014, Bộ luật Dân sự 2015, Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp 2014, Luật Chứng khoán… Những thay đổi này đã ảnh hưởng đến tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống các quy định pháp luật. 
- Việc hiểu và áp dụng pháp luật giữa các cơ quan quản lý nhà nước và giữa cơ quan nhà nước với hệ thống các cơ quan tư pháp cũng chưa thống nhất dẫn đến những vướng mắc trong việc triển khai, áp dụng Luật các TCTD.

Phần thứ hai

ĐỊNH HƯỚNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 

LUẬT CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG
I. QUAN ĐIỂM, ĐỊNH HƯỚNG ĐỐI VỚI VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LUẬT CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG

1. Việc sửa đổi, bổ sung Luật các TCTD cần bám sát quan điểm của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế, đổi mới hoạt động ngân hàng theo nội dung nhiệm vụ trọng tâm cơ cấu lại nền kinh tế (trong đó có mục tiêu cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng) tại Nghị quyết số 31/2021/QH15 ngày 12 tháng 11 năm 2021 của Quốc hội về cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 – 2025 (khoản 1 Điều 4); căn cứ nhiệm vụ (Mục II.4) Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20 tháng 5 năm 2021 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cụ thể: Tiếp tục cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu, hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng phù hợp với nguyên tắc thị trường, bảo đảm an toàn, lành mạnh và ổn định của hệ thống; tăng cường tính minh bạch, cạnh tranh, phù hợp với thông lệ quốc tế và xu hướng phát triển mới. Tiếp tục hoàn thiện khung pháp luật về xử lý nợ xấu, chấm dứt tình trạng sở hữu chéo; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ số trong lĩnh vực ngân hàng và phát triển những sản phẩm, dịch vụ ngân hàng hiện đại nhằm cung ứng dịch vụ ngân hàng cơ bản một cách thuận tiện, chi phí thấp tới người dân không có tài khoản ngân hàng, ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Tăng cường năng lực tài chính, quản trị và chất lượng tín dụng của các tổ chức tín dụng, quỹ tín dụng nhân dân bảo đảm hoạt động an toàn, hiệu quả, ổn định và bền vững; 
2. Cùng với đó, các nội dung sửa đổi, bổ sung Luật các TCTD cần thể chế hóa các nhiệm vụ, giải pháp tại Quyết định số 986/QĐ-TTg ngày 08/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, Quyết định số 149/QĐ-TTg ngày 22/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, Quyết định số 689/QĐ-TTg ngày 08/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các Tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025” và Quyết định số 810/QĐ-NHNN ngày 11/5/2021 của Thống đốc NHNN phê duyệt “Kế hoạch Chuyển đổi số ngành Ngân hàng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về tiền tệ, hoạt động ngân hàng, cơ cấu lại TCTD, tăng cường đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng, thanh tra, giám sát. Khuôn khổ pháp lý liên quan tới tiền tệ, ngân hàng phải phù hợp với nguyên tắc thị trường, bảo đảm giữ an toàn, lành mạnh và ổn định của hệ thống, tăng cường tính minh bạch, công khai, cạnh tranh và phù hợp với những thông lệ quốc tế tốt nhất, tạo thuận lợi cho quá trình chuyển đổi số trong ngành Ngân hàng.
3. Việc sửa đổi, bổ sung Luật các TCTD cần khắc phục các vướng mắc, bất cập hiện tại về mâu thuẫn, chồng chéo giữa Luật các TCTD và các Luật khác (Luật Hợp tác xã, Luật Giao dịch điện tử, Luật quản lý và sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp,...); đồng thời xử lý các hạn chế, tồn tại phát sinh trên thực tế trong quá trình thực thi Luật các TCTD.
4. Việc sửa đổi, bổ sung Luật các TCTD cần tham khảo thông lệ, kinh nghiệm quốc tế về các nội dung, vấn đề mới để đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định phù hợp với chiến lược phát triển ngành Ngân hàng. 
II. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ SỬA ĐỔI CỤ THỂ

Để đảm bảo thực hiện kịp thời chỉ đạo của Quốc hội và Chính phủ, việc sửa đổi, bổ sung quy định của Luật các TCTD cần gắn với việc luật hóa quy định về xử lý nợ xấu của các TCTD tại Nghị quyết số 42 của Quốc hội. Theo đó, trước mắt, bên cạnh việc nghiên cứu, rà soát và đề xuất luật hóa các quy định về xử lý nợ xấu của các TCTD, Luật các TCTD cần xem xét, sửa đổi những vấn đề lớn, những chính sách lớn để đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng, hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng phù hợp với nguyên tắc thị trường, tiếp tục hoàn thiện khung pháp luật về xử lý nợ xấu, chấm dứt tình trạng sở hữu chéo; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ số trong lĩnh vực ngân hàng và phát triển những sản phẩm, dịch vụ ngân hàng hiện đại. Tăng cường năng lực tài chính, quản trị và chất lượng tín dụng của các TCTD, QTDND bảo đảm hoạt động an toàn, hiệu quả, ổn định và bền vững.

Những vấn đề không cấp thiết sẽ được hoàn thiện, chỉnh sửa trong thời gian tới hoặc trong quá trình tổng kết, đề xuất ban hành dự án Luật thay thế. Trên cơ sở đó, những chính sách, nhóm vấn đề cần được xem xét trong quá trình sửa đổi, bổ sung quy định của Luật các TCTD như sau:

1. Nâng cao hiệu quả hoạt động của TCTD

1.1. Các vấn đề về nâng cao yêu cầu quản trị, điều hành, hạn chế lạm dụng quyền cổ đông lớn, quyền quản trị, điều hành để thao túng hoạt động của TCTD: Sửa đổi, bổ sung các quy định về an toàn trong hoạt động của TCTD nhằm ngăn ngừa sở hữu chéo, ngăn ngừa việc lạm dụng quyền quản trị, điều hành, quyền cổ đông lớn để thao túng hoạt động của TCTD theo hướng: Giảm tỷ lệ nắm giữ của 01 cổ đông, cổ đông và người có liên quan của cổ đông để hạn chế việc chi phối, thâu tóm, đảm bảo tính đại chúng của TCTD; Sửa đổi, bổ sung quy định tổ chức quản trị, điều hành của QTDND;...

1.2. Các vấn đề về nâng cao chất lượng hoạt động của TCTD: Sửa đổi, bổ sung quy định về hoạt động cho vay, gửi tiền giữa các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, dịch vụ ngân quỹ, nghiệp vụ đại lý của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; Giảm tỷ lệ giới hạn cấp tín dụng và nghiên cứu, rà soát về các tỷ lệ an toàn khác trong hoạt động của TCTD cổ phần; Sửa đổi, bổ sung quy định về không cùng đảm nhiệm chức vụ của người quản lý, điều hành TCTD; Sửa đổi, bổ sung quy định về nội dung hoạt động của QTDND, tổ chức tài chính vi mô;...

1.3. Các vấn đề về tạo lập nền tảng pháp lý cho hoạt động chuyển đổi số của TCTD: Sửa đổi các quy định liên quan đến ngân hàng điện tử; hoạt động cấp tín dụng sử dụng các phương tiện điện tử; Bổ sung quy định để hoàn thiện khung pháp lý cho hoạt động chuyển đổi số của TCTD;...
2. Khắc phục bất cập, vướng mắc liên quan đến cơ cấu lại TCTD yếu kém
2.1. Sửa đổi một số quy định về cơ cấu lại TCTD cho phù hợp với thực tiễn triển khai thi hành quy định về kiểm soát đặc biệt TCTD, xử lý TCTD yếu kém; tổ chức, hoạt động của NHTM được chuyển giao bắt buộc; biện pháp hỗ trợ TCTD được áp dụng can thiệp sớm;...
2.2. Bổ sung một số quy định mới như: Cơ chế hỗ trợ TCTD tham gia vào quá trình tái cơ cấu, miễn trừ trách nhiệm của người tham gia tái cơ cấu; Điều chỉnh một số nội dung, chỉ tiêu tính toán tỷ lệ, giới hạn an toàn trong quá trình hỗ trợ TCTD được kiểm soát đặc biệt cũng như các TCTD tham gia vào quá trình cơ cấu lại các TCTD yếu kém; Tập trung vào việc phát hiện, xử lý nội dung không hiệu quả trong thực tiễn về kiểm soát đặc biệt TCTD, xử lý TCTD yếu kém;... 
III. KẾT LUẬN

Trên đây là Báo cáo rà soát, nghiên cứu Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng năm 2017, định hướng những nội dung chỉnh sửa Luật các TCTD phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam và chiến lược phát triển ngành Ngân hàng.

                                            NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
Dự thảo








�Khoản 1 Điều 27 Nghị định 159/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp quy định: “1. Thời hạn giữ chức vụ cho mỗi nhiệm kỳ bổ nhiệm của người quản lý doanh nghiệp nhà nước, Kiểm soát viên là 05 năm, tính từ thời điểm quyết định bổ nhiệm có hiệu lực. Trường hợp thời hạn giữ chức vụ dưới 05 năm thực hiện theo quyết định của cấp có thẩm quyền.


� Báo cáo về Tài chính toàn diện năm 2017 của Ngân hàng Thế giới.
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